


















UBND TtNH THAI NGUYEN
sO TU’PHAP

CONG H6A xA HaI CHU NGHIA VI£T NAM
Dec l§p - Tv do - H?nh phic

608/BC-STP Thai NguyanD rIgby 11 tttang 11 nam 2024

BAO cAo

Th6m djnh dl.r thgo vin ban quy phBm phap lu§t

Ki nh g fri: Oy ban nhan dan tinh Thai Nguy6n

Thuc hi6n chOo nang theo quy djnh caa Lu8t Ban hanh van ban quy phom
phap lu4t (QPPL)9 Sd Tu phap bao cao k6t qua tham djnh nhu sau:

_ T&n dv thao van ban: Ngh! quy6t guy djnh m(rc chi d6n ti6p, thim h6i,
chic in ang d6i va met s6 d6i tugng do tJy ban M§t tr8n T6 qu6c viet Nam
cac cip tran dja ban tinh Thai Nguyen thI.rc hi€n.

- Ca quan ban hanh van ban: Hei d6ng nhan dan tinh Thai Nguy6n.

- Ca quan trinh vin ban: Uy ban nhan dan tinh Thai Nguy6n.

- Ca quan cha tri so@n thao: Sd Tai chinh.

- C’a quan ph6i h9p soBn thao: kh6ng.

- Tiap nh§n h(5 sa tham djnh: ngay 8/1 1/2024 kdm theo C6ng vin sa
4322/STC-HCSN ngay 03/11/2024 caa Sd Tai chinh.

- Tinh tr4ng h6 so da ngh! tham djnh: dam bao quy djnh.

Phan tha nh£t
NOI DUNG THAM DINH

I. D61 TtrONG, PHAM vl DItU CHiNH

Phil hgp.

II. su’ PHtJ Hap val DU’aNG L61, CHtJ TRU’ONG CtJA DANG,
CHiNH SKCH CtA NHA NU’dC; TiNH HOP HI£N, HOP PHAP, TiNH
TH6NG NHAT CtA DU THAO vAN BAN val HE TH6NG PHAP
LUAT

1. ST phi hgp vai dudng l6i, chi trrrang cia Dang, chinh sith cia Nha
n trac

Hi6n phap nam 2013 xac djnh: “M6t tr6n :FI qu6c Viet Nam la rd ch{cc Ii&n
minh chintt tri, tian hep tV nguyen caa ta chac chinh tri, cdc ta chac chinh tri -
xa hOt, ta chCrc xa hei va cdc cd nhan ti&a bi at kong cdc giai cap, tang Idp xa
hO, dan tac, tan gido, ngudi viet Nam ahh cu & nw6c ngoai.M@t tr 4n T6 qu6c
viet Nam la co sd chinh tri caa chinh quyar! nha! dan; dqi dien, bao ve quyan
va tO ich h(ip phdp, chinh dang c CIa Nh&l dan; t6p hqyp, phat hay sac mGrth dQi
dodn k6t toM dan tac, thvc hen dan ch&, tang cudng dang thu4n xa hai; gUm
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scI/p phan bien xa hOi; thom gia xd); dwng Dang, Nha nu6c, how dOng dai ngoqi
rMc-rn dan g6p phan xd)/ dwng va bao ve Ta qu6c” .

Tr6n ca sd d6, Qu6c hei da ban hanh Lu8t Mjt tr8n T6 qu6c viet Nam nam
2015 vai 8 chIang, 41 digu quy djnh cp thi va t6 cha va ho4t dOng caa Mjt
tr8n Ta qu6c Viet Nam.

TBi D@i hOi dd bi6u toan qu6c lan tha XIII caa Dang khang djnh, trong
c6ng cu§c d6i md, Mjt tr8n T6 qu6c viet Nam va cac td chao CT-XH da c6

nhOng d6ng g6p quan trQng: “ M4t tr 4n 76 qu6c va cdc doin th8 nAda dan ti£p
tvc dai m6i nOi dung va phteang thCcc hoW deng, ven deng dang dao nh&r dan
Mam gia cdc phong trao thi aaa yet/ nu6c, phat buy ngay cang tat han vai tra
dQi chen quyan vd lqi ich hqyp pHp, chinh dang dla doin vi&n, hei Man va nh&I
dan; cha dOng Mam gia gidm sat va phan bien xa hei, tam t6t vai tra call 7281

gitra Dang, Nha nu6c va nhan dan, dram gia xay dtmg Dang, Nha mac va he
th6ng chUb tri, g6p phan ach cwc yao nhtmg thank ttru chung cta dat ntr6c ” .

Cp th6 h6a cac quy djnh tran, ngay 12/12/2013 Tha tu6ng Chfnh pha da

ban hanh Quy6t djnh s6 76/2013/QD-TTg quy djnh cha dQ chi d6n ti6p, tham
h6i, clare m&ng dai vai dai tu9ng do Uy ban Trung IIang MW tr8n T6 qu6c Viet
Nam, tJy ban Mjt tr§n Td qu6c cap tinh, huyen thIrc hien. Quy6t djnh 56

76/2013/QD-TTg da duqc thay th6 bdi Quy6t djnh s6 04/2024/QD-TTg ngay
22/3/2024 quy djnh vd chd dO chi d6n ti6p, tham h6i, chic m&ng d6i v6i d6i
tuqng do By ban Mjt tr§n T6 qu6c viet Nam cac cap th Irc hien theo d6 giao
tham quy6n cho HOI dang nhan dan cap tinh quy6t djnh mac chi cho t&ng cap
phd hw v6i tinh hinh thIrc td caa dja phuang va cac cha dO chi ngan sach ddi
v6i met sd nhi§m VP chi c6 tinh chat dic tha theo th£m quy6n quy djnh Qi Lu8t
Ngan s£ch nha nu6c.

Ttl co sd tran, co quan tham djnh nh§n thay dlr thao Nghi quy6t quy djnh
mDc chi d6n ti6p, tham h6i, chic m&ng dai v6i mO sd d6i tuarg do Oy ban Mjt
tr§n T6 qu6c Viet Nam cac cap tran dja ban tinh Thai Nguy6n thtrc hien phd hqp
v6i dudng 16i, cha truong caa Dang; chinh sach, phap lu8t caa Nha nu drc.

2. Tinh h(.yp hi6n, hgp ph£p va tinh th6ng nh6t cia du th£o vin ban vai
he th6ng ph£p lu§t hi€n hanh

2.1. Th£m quy8n ban hanh

Can cO Lu8t T6 ch(rc chfnh quy6n dja phuong nam 2015.

Can cO khoan 2 Di6u 5 Quy6t djnh sa 04/2024/QD-TTg quy djnh va ch6 d6
chi d6n ti6p, th bn h6i, chao m&ng d6i v6i d6i tu(?ng do Ijy ban Mjt tr8n T6
qu6c Viet Nam cac cap th Irc hi§n: “can ca kIra nang can di)i ng(in sdch aa
phI,tong, Uy ban nhan dan tinh, thank pha trwc thuQc hung wang trinh Hei dang
nhan dan cIIng cap quy dt djnh mac chi cho t img cc;lp phb hqyp vert tintI hintt t IIve
ta cGa dja phuang vd cdc cha dO chi ng&t sdch d6i va met sci nhiawt vu chi c6
tinh chat aBc thil theo tttam quyan clay djnh tQa Luc:rt Ng(in sac it nha nude.” .
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Hai dang nhan dan tinh ban hanh Ngh! quy6t quy djnh mac chi d6n ti6p,
tham h6i, ch(IC m&ng d6i v6i m6t s6 dai tuqng do Uy ban Mjt tr8n T6 qu6c Viet
Nam cac cap tr6n dja ban tinh Thai Nguy6n thIrc hien la dang tham quy6n.

2.2. Sv can thi6t ban hanh vin ban

D6 th Irc hien nhi§m VIr caa Hai d6ng nhan dan tinh dugc Tha tu6ng chinh
giao Qi Quy6t djnh s6 04/2024/QD-TTg, Hr d6 lam can ca d6 Oy ban Mjt tr8n
T6 qu6c Viet Nam cac cap tr6n dja ban tinh thIrc hien nhiem vp chinh tri, chfrc
ning duqc giao, nham t8p h(?p, cang c6, phat huy kh6i dpi doin k6t toan dan tac
va th(IC day SP phat tri6n vG kinh td, xa hei, an ninh qu6c phdng caa tinh Thai
Nguy6n. viec tJy ban nhan dan tinh trinh Hei dang nhan dan tinh ban hanh Nghi
quy6t quy djnh nOi dung tr6n la can thi6t

2.3. Can cfr ban hanh

D6 ngh! lugc b6 Lu8t sOa d6i, b6 sung mOt sa di6u caa Lu§t T6 ch(rc Chinh
pha va Lu§t Ta chfrc chinh quy6n dja phuang ngay 22 thing 11 nam 2019, Lu8t
Ban hanh van ban QPPL ngay 22 thing 6 nam 2015 va Lu§t sOa d6i, b6 sung
met 56 di6u caa QPPL ngay 18 thing 06 nam 2020 do kh6ng c6 nai dung li6n
quan d6n n6i dung caa dv thao vin ban.

2.4. NOi dung CV th6

Ca quan tham djnh danh gia, n6i dung dv thao duqc xay dtIng dam bao
kh6ng vuqt qua mac chi duqc quy djnh tPi Quy6t djnh s6 04/2024/QD-Trg caa
Tha tu6ng Chinh pha. Dv thao da duqc lay V ki6n cac co quan, dan vi tran dja
ban tinh, trong d6 c6 cac d6i tuqng chju SIr tac dang trIrc ti6p cia van ban; cac V
ki6n tham gia da (luge ca quan cha tri so4n thao ti6p thu va chinh sQa tr6n ca sd

phd hqp v6i tinh hinh thIrc tign caa dja phuong. D6 hoan thien dtI thao, dg nghi
ca quan cha tri sogn thao ti6p tpo nghi6n eau, phan tich mat sa 9 ki6n sau:

- Vd cac nOi dung can duqc xem x6t, ba sung va danh gia tac dOng CV th6
t gi bao cao danh gia tac deng chinh sach, bao gaIn: va d6i tuqng la ch(rc sac,
cha viec tan gi£o duqc tJy ban Mjt tr8n Td qu6c viet Nam cac cap tjng qua

cHIC m&ng, tham h6i, ph6ng vi6ng; nQi dung chi tjng qua rJlan ngay lg kp niem
trQng th6 nhat caa tang t6n giao tPi di6m a khoan 2 Dial 3 dp thao. Day la cac
nOi dung kh6ng quy djnh t4i Quy6t djnh s6 04/2024/QD-TTg, duqc xay dttrIg
tr6n ca s& can ca vao kha nang can ddi ngan sach caa dja phuang d6 quy djnh
ch6 dQ chi c6 tinh chat dic tha. Vi v§y, dd nghi ca quan so Bn thao c6 phan t{ch9

danh gia CP tha tac deng cia chinh sach dai v6i ddi v6i nQi dung tr6n.

- Vd quy djnh chi tham h6i khi am dau

T§i di6m b khoan 2 Di6u 3 dp thao Nghi quy6t quy djnh v8 tham h6i dai
v6i trudng hqp “6m dau phai di6u tri tPi benh vi6n”.

Tuy nhi6n, tBi khoan 2 Di6u 5 Quy6t djnh sa 04/2024/QD-TTg giao Oy ban
Mjt tr8n Ta qu6c Viet Nam cac cap tai dia phuong phi)i haD va co quan li6n
kuan quy6t djnh cac trudng hqp 6m dau caa ca nhan do Oy ban Mat tran T6
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qu6c viet Nam cap d6 thuc hien tham h6i (Hei dang nhan dan tinh duqc giao
quy6t djnh mac chi phd hap vai tang cap va ch6 d6 chi c6 tinh chat dic tha cia
dja phuong).

D6 nghi ca quan so4n thao lam rd v6 tham quy6n quy6t djnh viec tham h6i
d6i v6i cac trudng hqp 6m dau t4i dv thao Nghi quy6t.

- Dd nghi ca quan so@n thao nghi6n CaLI di6u chinh quy djnh tPi khoan I
DiAl 5 dIr thao: “tJy ban M4t tr§n Ta qu6c viet Nam cac cap tr6n dja ban cha
tri, th6ng nhat v6i UBND cang cap...” dam bao quy djnh t4i khoan 2 Diau 5
Quy6t djnh 86 04/2024/QD-TTg (quy djnh tJy ban Mjt tr8n Td qu6c Viet Nam
cac cap ph6i hw v6i cac ca quan li6n quan).

Cong tPi khoan I Di6u 5 dIr thao, d6 nghi ca quan so4n thao nghi6n cfru
luqc b6 n6i dung va “phQng vi6ng” dam bao tinh th6ng nh& caa quy djnh.

3. Vi hieu Iwc thi hanh

Dd nghi ca quan cha tri so4n thao dp ki6n CP tha ngay c6 hieu lvc caa van
ban tran ca sd bao dam da thai gian d6 cac ca quan, td ch(rc, ca nhan c6 di6u
kien ti6p c§n vin ban, cac d6i tuqng thi hanh c6 digu kien chuan bi thi hanh van
ban theo quy djnh Qi khoan I E)iau 38 Nghi djnh 56 34/2016/ND-(_'P ngay
14/5/2016 cia Chinh pha quy djnh chi tia met s6 di8u va bien ph£p thi hanh
Lu§t Ban hanh vin ban QPPL.

4. Vi nai nhan vin ban

Phd hqp.

5. Vi€c lang gh6p vin di binh ding gia va nguin lvc, diiu ki6n dam
bio thi hanh vin ban

- cac n6i dung caa dv thao kh6ng d§t van d6 phan biet gi6i trong qua trinh
th Irc thi n6n kh6ng can thi6t phai xay dIIng cac di8u khoan ri6ng d6 lang gh6p
van da binh dang gi6i.

- Ngu6n lvc d6 dam bao th Irc hien Nghi quy6t duqc b6 tri dr kinh phi
ngan s£ch nha nu6c.

III. NG6N NGO’, Kt THUAT SOAN TH,iO vAN BAN

D6 nghi ra so£t dam bao v6 tha th(rc, kp thu4t trinh bay van ban do Chinh
phd quy djnh tO Nghi djnh s6 34/2016/ND-CP; Nghi djnh 154/2020/ND-CP
ngay 31/12/2020 caa Chinh pha saa dai, b8 sung mOt si) di8u caa Nghi djnh
34/2016/ND-CP; Nghi djnh s6 59/2024/N£)-(_'P ngay 25/5/2024 caa Chinh pha
sOa dai, b6 sung met 56 di6u caa Nghi djnh si 34/2016/ND-CP da duqc saa d6)i9

ba sung mOt 86 di6u theo Nghi djnh sa 154/2020/ND-CP ngay 31/12/2020 cia
Chfnh pha (hru V xu6ng dang sau mai can ca ban haIM).

Phan tha hai
KiT LUAN THAM DINH

1. Ve thI.rc hien cac trinh tl.r, tha tye xay dVrng va ban hanh vin ban
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quy ph?m phgp lu§t

- Da nghi xay dtmg van ban: da duqc chap thu8n tgi van ban s6
477/HDND-VP ngay 24/10/2024 cia Thudng tr\rc HOI d6ng nhan dan tinh va
duqc Oy ban nhan dan tinh giao tli van ban sd 6268/UBND-KT ngay
30/10/2024.

- Viec lay V ki6n va t6ng hqp V ki6n caa dai tuqng chju sv tac dang caa van
ban: da duqc thIrc hien theo quy djnh (van ban 56 4112/SCT-HCSN ngay
22/10/2024).

- V6 ding th6ng tin vd nai dung dv thao tran C6ng th6ng tin dien ta caa Uy
ban nhan dan tinh: dam bao theo quy djnh (hat h Bn dang tai ngay 03/1 1/2024).

2. Vi diiu kien trinh dr.r thao

- Da ngh! ca quan cha tri xay dIIng dv thao:

+ Nghi6n CaLI, phan tich, ti6p thu 9 ki6n tham djnh d6 tham muLI cho phil
hw v6i cac quy djnh hien hanh va di6u kien cp th6 caa dja phuang.

+ Xay d\rng bao cao giai trinh, ti6p thu 9 ki6n tham djnh, tham mini cho UV
ban nhan dan tinh hoan thien h6 so trinh Hei d6ng nhan dan tinh.

+ Gai bao cao giai tdnh, ti6p thu kam theo dv thao van ban da duqc chinh
19 d6n Sd Tu phap theo quy djnI:1 tH Di6u 121 Lu8t Ban h&rh van ban QPPL
nam 2015 ( duqc saa d6i, b8 sung tei khoan 36 Di6u I Lu8t Ban hanh van ban
QPPL lu4t sOa d6i, b6 sung nam 2020).

- D6 nghi Vin phdng Uy ban nhan dan tinh ph6i hqp tham mrm, dai chi6u
cac nai dung trinh dlr thao dam bao tinh hqp hi6n, h(yp phap, tfnh th6ng nh£t
trong he th6ng ph£p lu8t.

- Dv thao da th tIC hien dam bao cac quy trinh; cac nOi dung tham djnh phai
duqc ti6p thu, giai trinh theo quy djnh. Sau khi c6 bao cao giai trinh, ti6p thu 9
ki6n tham djnh, d\r thao d6 di6u kien tnnh Uy ban nhan dan tinh xem x6t trinh
Hai d6ng nhan dan tinh quy6t djnh theo tham quy6n.

Tr6n day la Bao cao k6t qua tham djnh dv thao Ngh! quy6t quy djnh mac
chi d6n ti6p, tham h6i, cHIC in ang d6i vai met 56 d6i tuqng do tJy ban Mjt tr§n
Ta qu6c viet Nam cac cap tr6n dja ban tinh Thai Nguy6n thIrc hien.

Sd Tu phap bao cao Uy ban nhan dan tinh xem x6t, quy6t djnh./.

Nai nhftn:
- UBND tinh (bao cao);
- S6' Tai chinh (tham muu);
- Lanh dao S6';
- Luu: VT. XD&KTrVB

Q. GIAM D6C

WmIIITia



 

 

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ TÀI CHÍNH  
 

Số:         /TTr-STC 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Thái Nguyên, ngày      tháng 11 năm 2024                                                                                                                                                                                                                                                                     

TỜ TRÌNH  

Đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, 

chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  
các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thực hiện 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên 

 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Công văn số 6268/UBND-KT ngày 

30/10/2024 về việc triển khai xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy 

định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thực hiện. 

Sở Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

xem xét Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối 

với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn 

tỉnh Thái Nguyên thực hiện, cụ thể như sau:  

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

1. Cơ sở chính trị, pháp lý 

- Điều 1 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 quy định về Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam:  

“Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; 

đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, 

phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng 

thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, 

hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.” 

- Điểm a khoản 1 Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 

quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh trong tổ chức và bảo 

đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật: “Ban hành nghị quyết về những vấn đề 

thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh” 

- Điểm d khoản 3 Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 

quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh trong lĩnh vực kinh tế, 

tài nguyên, môi trường: “Quyết định các biện pháp khác để phát triển kinh tế - xã 

hội trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;” 
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- Khoản 2, 3 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 

quy định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định:  

“2. Chính sách, biện pháp nhằm bảo đảm thi hành Hiến pháp, luật, văn bản 

quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; 

3. Biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an 

ninh ở địa phương” 

Điểm g, h Khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 quy định 

nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp:  

“ g) Quyết định cụ thể đối với một số chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân 

sách theo quy định khung của Chính phủ;  

h) Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính 

chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách 

do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả 

năng cân đối của ngân sách địa phương.” 

Ngày 22/3/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 04/2024/QĐ-

TTg quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng 

do Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam các cấp thực hiện thay thế Quyết định số 

76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng chính phủ. khoản 2 Điều 5 

Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định:  

“Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định 

mức chi cho từng cấp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và các chế độ 

chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù theo thẩm quyền 

quy định tại Luật Ngân sách nhà nước”. 

2. Về cơ sở thực tiễn  

Thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015, Luật Ngân sách nhà 

nước năm 2015, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên được tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo cho các hoạt động của Mặt trận các 

cấp, qua đó tăng cường tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn 

tỉnh. Tuy nhiên, mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng các đối tượng do Ủy ban 

MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện theo mức chi từ năm 2013 

theo Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do 

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện. Sau hơn 10 năm, mức chi này không còn phù 

hợp với tình hình thực tế hiện nay. Đồng thời, Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg 

ngày 12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ được thay thế bởi Quyết định số 

04/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 15/5/2024. 
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Trên cơ sở ý kiến đề xuất của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

tỉnh tại Công văn số 16/MTTQ-BTT ngày 15/8/2024, Sở Tài chính đề nghị Ủy 

ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét cho chủ 

trương xây dựng Nghị quyết Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng 

đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và quy định hiện hành.  

Để Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện nhiệm vụ 

chính trị, chức năng được giao: Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính 

đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực 

hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia 

xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc... từ đó thúc đẩy sự phát triển về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc 

phòng của tỉnh Thái Nguyên. Việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét 

cho chủ trương xây dựng và ban hành Nghị quyết Quy định mức chi đón tiếp, thăm 

hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thực hiện là cần thiết và phù hợp với Luật 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015, Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN 

1. Mục đích ban hành văn bản:  

- Việc ban hành Nghị quyết để đảm bảo thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam năm 2015, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Quyết định số 

04/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các quy định có liên quan. 

- Việc ban hành Nghị quyết là căn cứ để triển khai các mức chi đón tiếp, 

thăm hỏi, chúc mừng đối với các đối tượng do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp 

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thực hiện.  

- Đảm bảo quy định nội dung chi và mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng 

đối với các đối tượng do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh thực 

hiện phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay và khả năng cân đối của ngân sách. 

Tạo điều kiện để Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tăng cường tập hợp xây dựng 

khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn tỉnh. 

2. Quan điểm xây dựng văn bản:  

Đảm bảo các nguyên tắc, trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật. Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với 

các đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên thực hiện phù hợp với quy định tại Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg ngày 

22/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ và điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương. 

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA VĂN BẢN 
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1. Phạm vi điều chỉnh:  

Nghị quyết này quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với 

một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên (Sau 

đây gọi tắt là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh); Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam các huyện, thành phố (sau đây gọi tắt là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam cấp huyện) và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, phường, thị trấn (sau 

đây gọi tắt là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã) trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên thực hiện. 

2. Đối tượng áp dụng:  

a) Đoàn đại biểu, cá nhân đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh 

b) Các cá nhân được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa 

bàn tỉnh đến thăm hỏi, chúc mừng, phúng viếng 

IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

Sau khi báo cáo và được Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận đề nghị xây 

dựng Nghị quyết, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu xây dựng dự 

thảo Nghị quyết theo đúng trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; 

Dự thảo Nghị quyết đã được gửi các sở, ban ngành, đơn vị, UBND các huyện, 

thành phố và đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến. Đã có 22 

cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến. Trong đó 22/22 sở, ngành, đơn vị, địa phương có 

ý kiến tham gia và nhất trí với dự thảo Nghị quyết; 0/22 cơ quan, đơn vị có ý kiến 

tham gia khác. Hồ sơ, Dự thảo Nghị quyết đã được Sở Tư pháp thẩm định tại Báo 

số 610/BC-STP ngày 11/11/2024, Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra theo quy định; 

được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh nhất trí thông qua tại kỳ họp 

thường kỳ; đã báo cáo và được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

nhất trí; Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra theo quy định; các ý kiến 

tham gia được cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn chỉnh dự thảo.  

Quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định 

mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thực hiện đảm bảo 

theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn 

bản hướng dẫn Luật. 

V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

 1. Bố cục 

Dự thảo Nghị quyết được bố cục theo hình thức Nghị quyết quy định với 5 

Điều cụ thể như sau: 

+ Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  
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+ Điều 2. Đối tượng áp dụng. 

+ Điều 3. Nội dung chi và mức chi. 

+ Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện. 

+ Điều 5. Điều khoản thi hành.  

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết 

- Phạm vi điều chỉnh, đối tượng được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên 

địa bàn tỉnh đón tiếp, đến thăm hỏi, chúc mừng,  

- Quy định nội dung chi và mức chi của Ủy ban MTTQ Việt Nam từng cấp 

(cấp tỉnh; cấp huyện; cấp xã) thực hiện trên địa bàn tỉnh. (Có dự thảo Nghị quyết 

kèm theo) 

VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC 

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH 

Nguồn kinh phí thực hiện việc chi đón tiếp, tặng quà, chúc mừng, thăm hỏi, 

phúng viếng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên thực hiện được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp theo phân cấp ngân sách hiện hành.  

VII. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN   

Các quy định trong dự thảo Nghị quyết đều đảm bảo tính hợp hiến, hợp 

pháp, thống nhất và phù hợp với thực tiễn.  

Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định mức chi đón tiếp, 

thăm hỏi, chúc mừng đối với các đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thực hiện. Nội dung tham mưu đầy đủ cơ sở 

pháp lý theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, đúng thẩm 

quyền và đủ điều kiện để ban hành theo quy định của pháp luật. Sở Tài chính chịu 

trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về nội dung tham mưu. 

(có Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh; Dự thảo Nghị quyết 4; Báo cáo thẩm định của 

Sở Tư pháp; Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định, ý kiến góp ý của 

cơ quan, tổ chức, cá nhân; Báo cáo đánh giá tác động chính sách; bản sao ý kiến 

tham gia của các sở, ngành, địa phương kèm theo). 

Sở Tài chính đề nghị UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét theo quy định./.  

 Nơi nhận:                                                             
- Như trên;  
- MTTQ tỉnh; 
- Lưu: VT, HCSN. 
(PhuongPTQ/2024) 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
Phạm Thị Ngọc 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN  
 

Số:         /TTr-UBND 

 
DỰ THẢO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thái Nguyên, ngày      tháng 11 năm 2024                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

TỜ TRÌNH  

Đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, 
chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  

các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thực hiện 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên 

 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban 

nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét cho chủ 

trương xây dựng Nghị quyết Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối 

với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn 

tỉnh Thái Nguyên thực hiện, cụ thể như sau:  

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

1. Cơ sở chính trị, pháp lý 

- Điều 1 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 quy định về Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam:  

“Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; 

đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, 

phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng 

thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, 

hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.” 

- Điểm a khoản 1 Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 

quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh trong tổ chức và bảo 

đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật: “Ban hành nghị quyết về những vấn đề 

thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh” 

- Điểm d khoản 3 Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 

quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh trong lĩnh vực kinh tế, 

tài nguyên, môi trường: “Quyết định các biện pháp khác để phát triển kinh tế - xã 

hội trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;” 

- Khoản 2, 3 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 

quy định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định:  
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“2. Chính sách, biện pháp nhằm bảo đảm thi hành Hiến pháp, luật, văn bản 

quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; 

3. Biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an 

ninh ở địa phương” 

Điểm g, h Khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 quy định 

nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp:  

“ g) Quyết định cụ thể đối với một số chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân 

sách theo quy định khung của Chính phủ;  

h) Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính 

chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách 

do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả 

năng cân đối của ngân sách địa phương.” 

Ngày 22/3/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 

04/2024/QĐ-TTg quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một 

số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam các cấp thực hiện thay thế 

Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng chính phủ. Theo 

đó, tại khoản 2 Điều 5 Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

quy định:  

“Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định 

mức chi cho từng cấp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và các chế độ 

chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù theo thẩm quyền 

quy định tại Luật Ngân sách nhà nước”. 

2. Về cơ sở thực tiễn  

Thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015, Luật Ngân sách nhà 

nước năm 2015, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên được tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo cho các hoạt động của Mặt trận các 

cấp, qua đó tăng cường tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn 

tỉnh. Tuy nhiên, mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng các đối tượng do Ủy ban 

MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện theo mức chi từ năm 2013 

theo Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do 

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện. Sau hơn 10 năm, mức chi này không còn phù 

hợp với tình hình thực tế hiện nay. Đồng thời, Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg 

ngày 12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ được thay thế bởi Quyết định số 

04/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 15/5/2024. 
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Trên cơ sở ý kiến đề xuất của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

tỉnh tại Công văn số 16/MTTQ-BTT ngày 15/8/2024, Sở Tài chính đề nghị Ủy 

ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét cho chủ 

trương xây dựng Nghị quyết Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng 

đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và quy định hiện hành.  

Để Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện nhiệm vụ 

chính trị, chức năng được giao: Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính 

đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực 

hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia 

xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc... từ đó thúc đẩy sự phát triển về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc 

phòng của tỉnh Thái Nguyên. Việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh xem xét cho chủ trương xây dựng và ban hành Nghị quyết Quy định mức chi 

đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thực hiện là cần thiết và 

phù hợp với Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015, Quyết định số 

04/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với tình hình thực tế của 

địa phương. 

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ 

QUYẾT 

1. Mục đích ban hành văn bản:  

- Việc ban hành Nghị quyết để đảm bảo thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam năm 2015, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Quyết định số 

04/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các quy định có liên quan. 

- Việc ban hành Nghị quyết là căn cứ để triển khai các mức chi đón tiếp, 

thăm hỏi, chúc mừng đối với các đối tượng do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp 

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thực hiện.  

- Đảm bảo quy định nội dung chi và mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng 

đối với các đối tượng do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh thực 

hiện phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay và khả năng cân đối của ngân sách. 

Tạo điều kiện để Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tăng cường tập hợp xây dựng 

khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn tỉnh. 

2. Quan điểm xây dựng văn bản:  

Đảm bảo các nguyên tắc, trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật. Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với 

các đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Thái 
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Nguyên thực hiện phù hợp với quy định tại Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg ngày 

22/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ và điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương. 

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA VĂN BẢN 

1. Phạm vi điều chỉnh:  

Nghị quyết này quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với 

một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên (Sau 

đây gọi tắt là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh); Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam các huyện, thành phố (sau đây gọi tắt là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam cấp huyện) và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, phường, thị trấn (sau 

đây gọi tắt là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã) trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên thực hiện. 

2. Đối tượng áp dụng:  

a) Đoàn đại biểu, cá nhân đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh 

b) Các cá nhân được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa 

bàn tỉnh đến thăm hỏi, chúc mừng, phúng viếng 

IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

Sau khi báo cáo và được Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận đề nghị xây 

dựng Nghị quyết, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu xây dựng dự 

thảo Nghị quyết theo đúng trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; 

Dự thảo Nghị quyết đã được gửi các sở, ban ngành, đơn vị, UBND các huyện, 

thành phố và đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến. Đã có 22 

cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến. Trong đó 22/22 sở, ngành, đơn vị, địa phương có 

ý kiến tham gia và nhất trí với dự thảo Nghị quyết; 0/22 cơ quan, đơn vị có ý kiến 

tham gia khác. Hồ sơ, Dự thảo Nghị quyết đã được Sở Tư pháp thẩm định tại Báo 

số 610/BC-STP ngày 11/11/2024, Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra theo quy định; 

được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh nhất trí thông qua tại kỳ họp 

thường kỳ; đã báo cáo và được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

nhất trí; Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra theo quy định; các ý kiến 

tham gia được cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn chỉnh dự thảo.  

Quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định 

mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thực hiện đảm bảo 

theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn 

bản hướng dẫn Luật. 

V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

 1. Bố cục 
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Dự thảo Nghị quyết được bố cục theo hình thức Nghị quyết quy định với 5 
Điều cụ thể như sau: 

+ Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

+ Điều 2. Đối tượng áp dụng. 

+ Điều 3. Nội dung chi và mức chi. 

+ Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện. 

+ Điều 5. Điều khoản thi hành.  

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết 

- Phạm vi điều chỉnh, đối tượng được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên 
địa bàn tỉnh đón tiếp, đến thăm hỏi, chúc mừng,  

- Quy định nội dung chi và mức chi của Ủy ban MTTQ Việt Nam từng cấp 

(cấp tỉnh; cấp huyện; cấp xã) thực hiện trên địa bàn tỉnh. 

(Có dự thảo Nghị quyết kèm theo) 

VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC 

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH 

Nguồn kinh phí thực hiện việc chi đón tiếp, tặng quà, chúc mừng, thăm hỏi, 
phúng viếng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên thực hiện được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp theo phân cấp ngân sách hiện hành.  

VII. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN   

Các quy định trong dự thảo Nghị quyết đều đảm bảo tính hợp hiến, hợp 
pháp, thống nhất và phù hợp với thực tiễn.  

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi 

đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với các đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thực hiện. Ủy ban nhân dân tỉnh 
báo cáo đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.  

  

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 
- LĐVP UBND tỉnh; 
- Sở Tư pháp; 
- Lưu: VT. 

    

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

CHỦ TỊCH  
 

 
 
 

 
Nguyễn Huy Dũng 

 



UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ TÀI CHÍNH 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /STC-HCSN 
 

Thái Nguyên, ngày         tháng  11  năm 2024 

V/v tổng hợp, giải trình tiếp thu ý 

kiến thẩm định, ý kiến tham gia dự 

thảo Nghị quyết quy định mức chi 

đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối 

với một số đối tượng do Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các 

cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

thực hiện 

 

       

 Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên; 
- Sở Tư pháp Thái Nguyên. 

 

Thực hiện chủ trương của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn 

số 477/HĐND-VP ngày 24/10/2024 về việc chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Thực hiện Công văn số 6268/UBND-KT ngày 30/10/2024 của UBND tỉnh 

về việc triển khai xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy 

định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thực hiện. 

Theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở 

Tài chính xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định 

mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thực hiện, gửi xin 

ý kiến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương và đề 

nghị Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên đăng tải thông tin dự thảo Nghị 

quyết theo quy định.  

Sau khi nhận được ý kiến đóng góp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cơ 

quan, đơn vị, địa phương và Báo cáo số 608/BC-STP ngày 11/11/2024 của Sở 

Tư pháp về việc thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Sở Tài chính 

báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định, ý kiến góp ý của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND như sau:  

A. Tổng hợp giải trình tiếp thu ý kiến đóng góp của các Sở ban ngành 

và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:  

(Có phụ lục kèm theo) 
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B. Ý kiến của cơ quan thẩm định: 

I. Phần thứ nhất: NỘI DUNG THẨM ĐỊNH 

1. Căn cứ ban hành 

Đề nghị lược bỏ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính 

phủ  và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019, Luật 
Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 06 năm 2020 

do không có nội dung liên quan đến nội dung của dự thảo văn bản. 

* Ý kiến tiếp thu, giải trình của Sở Tài chính: Nhất trí và tiếp thu ý kiến của 

cơ quan thẩm định.  

2. Nội dung cụ thể 

a) Về các nội dung cần được xem xét, bổ sung và đánh giá tác động cụ thể 

tại báo cáo đánh giá tác động chính sách, bao gồm: về đối tượng là chức sắc, 
chức việc tôn giáo được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tặng quà 

chúc mừng, thăm hỏi, phúng viếng; nội dung chi tặng quà nhân ngày lễ kỷ niệm 
trọng thể nhất của từng tôn giáo tại điểm a khoản 2 Điều 3 dự thảo. Đây là các 

nội dung không quy định tại Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg, được xây dựng 
trên cơ sở căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách của địa phương để quy định 

chế độ chi có tính chất đặc thù. Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo có phân tích, 
đánh giá cụ thể tác động của chính sách đối với đối với nội dung trên. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình của Sở Tài chính: Nhất trí và tiếp thu ý kiến của 

cơ quan thẩm định. Sở Tài chính sẽ bổ sung nội dung này vào báo cáo đánh giá 

tác động chính sách. 

b) Về quy định chi thăm hỏi khi ốm đau  

- Tại điểm b khoản 2 Điều 3 dự thảo Nghị quyết quy định về thăm hỏi đối 

với trường hợp “ốm đau phải điều trị tại bệnh viện”. Tuy nhiên, tại khoản 2 
Điều 5 Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
các cấp tại địa phương phối hợp với cơ quan liên quan quyết định các trường 

hợp ốm đau của cá nhân do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp đó thực hiện 
thăm hỏi (Hội đồng nhân dân tỉnh được giao quyết định mức chi phù hợp với 

từng cấp và chế độ chi có tính chất đặc thù của địa phương). Đề nghị cơ quan 
soạn thảo làm rõ về thẩm quyền quyết định việc thăm hỏi đối với các trường hợp 

ốm đau tại dự thảo Nghị quyết. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình của Sở Tài chính: Nhất trí và tiếp thu ý kiến của 

cơ quan thẩm định. Sở Tài chính sẽ chỉnh sửa điểm b khoản 2 Điều 3 dự thảo 

Nghị quyết quy định về thăm hỏi đối với trường hợp “ốm đau”. Các trường hợp 

ốm đau do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tại địa phương phối hợp 

với cơ quan liên quan quyết định  theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Quyết định 

số 04/2024/QĐ-TTg 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-Chinh-phu-2015-282379.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-Chinh-phu-2015-282379.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-2015-282380.aspx
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- Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu điều chỉnh quy định tại khoản 1 
Điều 5 dự thảo: “Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn chủ 

trì, thống nhất với UBND cùng cấp…” đảm bảo quy định tại khoản 2 Điều 5 
Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg (quy định Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
các cấp phối hợp với các cơ quan liên quan). 

Ý kiến tiếp thu, giải trình của Sở Tài chính: Nhất trí và tiếp thu ý kiến của 

cơ quan thẩm định.  

c) Cũng tại khoản 1 Điều 5 dự thảo, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu 
lược bỏ nội dung về “phúng viếng” đảm bảo tính thống nhất của quy định. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình của Sở Tài chính: Nhất trí và tiếp thu ý kiến của 

cơ quan thẩm định.  

5. Về hiệu lực thi hành:  

Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo dự kiến cụ thể ngày có hiệu lực của văn 
bản trên cơ sở bảo đảm đủ thời gian để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có điều 

kiện tiếp cận văn bản, các đối tượng thi hành có điều kiện chuẩn bị thi hành văn 
bản theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Ban hành văn bản QPPL. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình của Sở Tài chính: Nhất trí và tiếp thu ý kiến của 

cơ quan thẩm định, điều chỉnh dự thảo như sau: “Nghị quyết này đã được Hội 

đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV, Kỳ họp thứ XXIII thông qua ngày   

tháng 12 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 12 năm 2024” 

II. Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản  

 Đề nghị rà soát đảm bảo về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản do Chính 
phủ quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; Nghị định 154/2020/NĐ-CP 

ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
34/2016/NĐ-CP; Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25/5/2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, 
bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của 
Chính phủ (lưu ý xuống dòng sau mỗi căn cứ ban hành). 

* Ý kiến tiếp thu, giải trình của Sở Tài chính: Sở Tài chính nhất trí tiếp 

thu và chỉnh sửa dự thảo 

II. Phần thứ hai: KẾT LUẬN THẨM ĐỊNH 

1. Về điều kiện trình dự thảo 

- Đề nghị cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo: 

+ Nghiên cứu, phân tích, tiếp thu ý kiến thẩm định để tham mưu cho phù 

hợp với các quy định hiện hành và điều kiện cụ thể của địa phương. 

+ Xây dựng báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định, tham mưu cho Uỷ 

ban nhân dân tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh. 
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+ Gửi báo cáo giải trình, tiếp thu kèm theo dự thảo văn bản đã được chỉnh 

lý đến Sở Tư pháp theo quy định tại Điều 121 Luật Ban hành văn bản QPPL 

năm 2015 ( được sửa đổi, bổ sung tại khoản 36 Điều 1 Luật Ban hành văn bản 
QPPL luật sửa đổi, bổ sung năm 2020). 

* Ý kiến tiếp thu, giải trình của Sở Tài chính: Sở Tài chính nhất trí tiếp 

thu và chỉnh sửa dự thảo, hoàn thiện hồ sơ theo quy định 

Trên đây là Báo cáo Sở Tài chính báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý 

kiến thẩm định, ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo 

Nghị quyết của HĐND Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối 

với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn 

tỉnh Thái Nguyên thực hiện (có dự thảo Nghị quyết 4, dự thảo Tờ trình của Sở 

Tài chính, Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Báo cáo đánh giá tác động chính 

sách kèm theo)./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Lưu: VT, HCSN. 
(PhuongPTQ/2024) 

 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

Phạm Thị Ngọc 
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SỞ TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN 

PHỤ LỤC 

Bảng tổng hợp giải trình tiếp thu ý kiến đóng góp của các Sở, ban, ngành, đơn vị, UBND 

các huyện, thành phố, tổ chức, cá nhân về đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết 

 Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thực hiện. 

(Kèm theo Công văn số:        /STC-HCSN ngày 11/11/2024 của Sở Tài chính) 

 

1. Căn cứ xây dựng Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của 

cơ quan, tổ chức, cá nhân 

Thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh giao tại Công văn số 5544/UBND-KT 

ngày 01/10/2024 về việc tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định chế 
độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Thái Nguyên thực hiện. 

Theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở 

Tài chính đã đề nghị Trung tâm Thông tin tỉnh đăng tải công khai Dự thảo Nghị 

quyết theo quy định. 

Ngày 22/10/2024, Sở Tài chính có Công văn số 4112/STC-HCSN gửi Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương đề nghị tham 

gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân lấy ý kiến 

Tại Công văn số 4112/STC-HCSN ngày 22/10/2024, Sở Tài chính xin ý 

kiến góp ý của 25 sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương. 

Đến nay, Sở Tài chính đã nhận được 22 văn bản tham gia ý kiến của các cơ 

quan, đơn vị, địa phương trong đó có 22 ý kiến nhất trí với dự thảo, 0 cơ quan có 

ý kiến tham gia đề nghị chỉnh sửa, bổ sung.  

Trên cơ sở nhận được văn bản về ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức, 

Sở Tài chính đã tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý và giải trình, tiếp thu ý kiến góp 

ý như sau: 

a) Các cơ quan, đơn vị, địa phương nhất trí với nội dung dự thảo Nghị 

quyết (22 đơn vị): 
 

TT Tên cơ quan Ý kiến tham gia 

1 UBND Thành phố Thái Nguyên Nhất trí với nội dung dự thảo 

2 UBND Thành phố Phổ Yên Nhất trí với nội dung dự thảo 
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TT Tên cơ quan Ý kiến tham gia 

3 UBND thành phố Sông Công Nhất trí với nội dung dự thảo 

4 UBND huyện Võ Nhai Nhất trí với nội dung dự thảo 

5 UBND huyện Định Hóa Nhất trí với nội dung dự thảo 

6 UBND huyện Phú Bình Nhất trí với nội dung dự thảo 

7 UBND huyện Phú Lương Nhất trí với nội dung dự thảo 

8 UBND huyện Đại Từ Nhất trí với nội dung dự thảo 

9 UBND huyện Đồng Hỷ Nhất trí với nội dung dự thảo 

10 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nhất trí với nội dung dự thảo 

11 Sở Giao thông vận tải Nhất trí với nội dung dự thảo 

12 Thanh tra tỉnh Nhất trí với nội dung dự thảo 

13 Sở Giáo dục và Đào tạo Nhất trí với nội dung dự thảo 

14 Sở Công Thương Nhất trí với nội dung dự thảo 

15 Sở Thông tin và Truyền thông Nhất trí với nội dung dự thảo 

16 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Nhất trí với nội dung dự thảo 

17 Sở Kế hoạch và Đầu tư Nhất trí với nội dung dự thảo 

18 Sở Xây dựng Nhất trí với nội dung dự thảo 

19 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nhất trí với nội dung dự thảo 

20 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công 

trình nông nghiệp và PTNT_Tỉnh Thái Nguyên 
Nhất trí với nội dung dự thảo 

21 Hội Cựu Chiến binh Nhất trí với nội dung dự thảo 

22 Đài Phát thanh truyền hình Nhất trí với nội dung dự thảo 

b) Các cơ quan, đơn vị có ý kiến đóng góp đề nghị chỉnh sửa, bổ 

sung dự thảo Nghị quyết (0 đơn vị): 

NHÓM VẤN ĐỀ 

HOẶC ĐIỀU 

KHOẢN 

CHỦ THỂ 

 GÓP Ý 

NỘI DUNG 

 GÓP Ý 

NỘI DUNG 

TIẾP THU, 

GIẢI TRÌNH 

Không Không Không Không 

    

 



 
 

 

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ TÀI CHÍNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /BC-STC Thái Nguyên, ngày     tháng 11 năm 2024 

 
BÁO CÁO  

Đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết  

của HĐND tỉnh Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng  

đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp  

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thực hiện  

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015. 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015. 

Căn cứ  Công văn số 608/BC-STP ngày 11/11/2024 của Sở Tư pháp về 

việc thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 

Để có cơ sở tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng 

đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên thực hiện, Sở Tài chính Thái Nguyên báo cáo đánh giá tác 

động của chính sách quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với 

một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn 

tỉnh Thái Nguyên thực hiện như sau: 

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ  

1. Bối cảnh xây dựng chính sách 

- Điều 1 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 quy định về Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam:  

“Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; 

đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, 

phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường 

đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà 

nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.” 

- Điểm a khoản 1 Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 

2015 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh trong tổ chức 

và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật: “Ban hành nghị quyết về 

những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh” 
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- Điểm d khoản 3 Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 

2015 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh trong lĩnh vực 

kinh tế, tài nguyên, môi trường: “Quyết định các biện pháp khác để phát triển 

kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;” 

- Khoản 2, 3 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015 quy định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định:  

“2. Chính sách, biện pháp nhằm bảo đảm thi hành Hiến pháp, luật, văn 

bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; 

3. Biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an 

ninh ở địa phương” 

Điểm g, h Khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 quy định 

nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp:  

“ g) Quyết định cụ thể đối với một số chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi 

ngân sách theo quy định khung của Chính phủ;  

h) Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có 

tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân 

sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp 

với khả năng cân đối của ngân sách địa phương.” 

Ngày 22/3/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 

04/2024/QĐ-TTg quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với 

một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam các cấp thực hiện thay 

thế Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng chính phủ. 

Theo đó, tại khoản 2 Điều 5 Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ quy định:  

“Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định 

mức chi cho từng cấp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và các chế 

độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù theo thẩm 

quyền quy định tại Luật Ngân sách nhà nước”. 

Thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015, Luật Ngân sách 

nhà nước năm 2015, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn 

tỉnh Thái Nguyên được tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo cho các hoạt động của 

Mặt trận các cấp, qua đó tăng cường tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc 

trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng các đối 

tượng do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện theo mức 

chi từ năm 2013 theo Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ 
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tướng Chính phủ quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một 

số đối tượng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện. Sau hơn 10 năm, mức chi 

này không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Đồng thời, Quyết định số 

76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ được thay thế bởi 

Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 15/5/2024. 

Trên cơ sở ý kiến đề xuất của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

tỉnh tại Công văn số 16/MTTQ-BTT ngày 15/8/2024, Sở Tài chính đề nghị Ủy 

ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét cho 

chủ trương xây dựng Nghị quyết Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc 

mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp 

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và quy định 

hiện hành. 

Để Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện nhiệm vụ 

chính trị, chức năng được giao: Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, 

thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; 

tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc... từ đó thúc đẩy sự phát triển về kinh tế, xã hội, an ninh, 

quốc phòng của tỉnh Thái Nguyên. Việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh xem xét cho chủ trương xây dựng và ban hành Nghị quyết Quy 

định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thực hiện là 

cần thiết và phù hợp với Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015, Quyết định 

số 04/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với tình hình thực tế 

của địa phương. 

Trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước năm 2024 có nhiều biến 

động, khó khăn, thách thức nhưng nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời, có 

hiệu quả của Trung ương; sự quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sâu sát, 

quyết liệt, chủ động, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm của cấp ủy, chính quyền 

các cấp, tỉnh Thái Nguyên đến nay đã đạt thu ngân sách 13.886 tỷ đồng, ước 

thực hiện năm 2024 đạt 19.690 tỷ đồng, vượt kế hoạch giao. Thái Nguyên cũng 

là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước trong việc xác định chuyển đổi 

số là nhiệm vụ then chốt, gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội, biến tỉnh thành 

một trung tâm công nghiệp và kinh tế hiện đại của khu vực Trung du và miền 

núi phía Bắc.  

Do vậy, việc xây dựng chính sách Quy mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc 

mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp 
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trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên để đơn vị được giao nhiệm vụ có cơ sở triển khai 

thực hiện phù hợp với điều kiện kinh tế địa phương Đồng thời để khích lệ, động 

viên các đối tượng chính sách tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết đồng lòng góp phần phát triển hợp 

tác về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh Thái Nguyên. 

Trên cơ sở đề xuất của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh,  Sở Tài chính lựa 

chọn các nội dung, mức chi sau khi căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ: số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 và 04/2024/QĐ-TTg ngày 22/3/2024, 

căn cứ tình hình địa phương, các mức chi đều nhỏ hơn hoặc bằng mức chi theo 

Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg ngày 22/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ; tham 

khảo và mức chi của một số tỉnh như: Long An, Hà Nội, Bắc Giang, Ninh Bình, 

Cao Bằng, Thái Bình và để phù hợp khả năng cân đối ngân sách nhà nước tỉnh 

Thái Nguyên (Cấp huyện bằng 50% cấp tỉnh, cấp xã bằng 50% cấp huyện, cấp 

tỉnh đều nhỏ hơn hoặc bằng mức Trung ương quy định) 

Ngày 22/10/2024, Sở Tài chính có Công văn số 4112/STC-HCSN gửi Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương đề nghị tham 

gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết cũng như đã đề nghị Trung tâm 

Thông tin tỉnh đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy định. Đến 

nay, Sở Tài chính đã nhận được 22 văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan, đơn 

vị, địa phương với 22 ý kiến hoàn toàn nhất trí với dự thảo.  

2. Mục tiêu xây dựng chế độ hỗ trợ/chính sách 

Việc xây dựng Nghị quyết nhằm Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa 

bàn tỉnh thực hiện nhiệm vụ chính trị, chức năng được giao: Đại diện, bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức 

mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã 

hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động 

đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... từ đó thúc đẩy sự 

phát triển về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh Thái Nguyên. Việc Ủy 

ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét cho chủ trương xây dựng 

và ban hành Nghị quyết Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối 

với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn 

tỉnh Thái Nguyên thực hiện là cần thiết và phù hợp với Luật Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam năm 2015, Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

- Việc ban hành Nghị quyết để đảm bảo thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam năm 2015, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Quyết định số 

04/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các quy định có liên quan. 
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- Việc ban hành Nghị quyết là căn cứ để triển khai các mức chi đón tiếp, 

thăm hỏi, chúc mừng đối với các đối tượng do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp 

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thực hiện.  

- Đảm bảo quy định nội dung chi và mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc 

mừng đối với các đối tượng do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn 

tỉnh thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay và khả năng cân đối của 

ngân sách. Tạo điều kiện để Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tăng cường tập 

hợp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn tỉnh. 

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ/ CHÍNH SÁCH 

1. Chi đón tiếp, tặng quà lưu niệm đối với các đối tượng do Ủy ban 

MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện 

1.1 Xác định vấn đề và mục tiêu giải quyết vấn đề 

Hỗ trợ đón tiếp, tặng quà lưu niệm các đối tượng chính sách được quy định 

tại Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ, 

trong đó: Chi đón tiếp theo quy định của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu 

tiếp khách trong nước; Chi tặng quà lưu niệm nhân dịp đón các đoàn đại biểu và 

cá nhân đến thăm và làm việc: Không quá 500.000 đồng/1 đại biểu. Theo quy 

định tại Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg ngày 22/3/2024 của Thủ tướng Chính 

phủ: Chi đón tiếp theo quy định của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu tiếp 

khách trong nước; Chi tặng quà lưu niệm phù hợp với đối tượng đến thăm và 

làm việc: Mức chi tối đa 1.000 đồng/1 người. 

Mức chi tiếp khách trong nước tại tỉnh Thái Nguyên đang áp dụng theo Nghị 

quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Thái Nguyên quy 

định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và mức 

chi tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh Thái Nguyên. Mức tặng quà chưa được quy định cụ thể. 

Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ quy định: “Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp 

quyết định mức chi cho từng cấp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương 

và các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù 

theo thẩm quyền quy định tại Luật Ngân sách nhà nước”. 

 Do đó, cần có quy định về mức hỗ tặng quà lưu niệm cho các đối tượng do 

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện phù hợp với điều 

kiện thực tế hiện nay và khả năng cân đối của ngân sách. 

- Mục tiêu giải quyết vấn đề: Hỗ trợ kinh phí đón tiếp, tặng quà lưu niệm 

cho các đối tượng do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh, phù 
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hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước hiện hành và 

điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên 

1.2 Các giải pháp và đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng 

chịu tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan 

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Bổ sung thêm văn bản quy phạm pháp 

luật: Nghị quyết của HĐND tỉnh 

- Tác động về kinh tế xã hội:  

+ Tác động tích cực: Tạo quy định hỗ trợ kinh phí đón tiếp, tặng quà lưu 

niệm cho các đối tượng do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh, 

phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước hiện hành 

và điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên; tăng cường đồng thuận xã 

hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động 

đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

+ Tác động tiêu cực/chi phí thực hiện: Phát sinh thêm chi phí từ ngân sách 

tỉnh Thái Nguyên 

- Tác động của thủ tục hành chính: Không. 

1.3 Lựa chọn giải pháp: 

Xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định: 

- Đón tiếp các đoàn đại biểu, cá nhân: Mức chi tối đa theo Nghị quyết số 

11/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Thái Nguyên quy định 

mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và mức 

chi tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh Thái Nguyên.  

- Tặng quà lưu niệm phù hợp với đối tượng đến thăm và làm việc với Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh. Mức chi tối đa:   

+ Cấp tỉnh: 1.000.000 đồng/người 

+ Cấp huyện: 500.000 đồng/người  

+ Cấp xã: 250.000 đồng/người  

Mức chi cấp tỉnh bằng mức quy định tại Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ. Mức chi cấp huyện bằng 50% mức chi cấp tỉnh. Mức 

chi cấp xã bằng 50% mức chi cấp huyện. Mức chi này phù hợp với thực tế tại 

địa phương. 

2. Tặng quà, chúc mừng, thăm hỏi, phúng viếng đối với các đối tượng 

do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện 

1.1 Xác định vấn đề và mục tiêu giải quyết vấn đề 
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- Việc tặng quà, chúc mừng, thăm hỏi, phúng viếng các đối tượng chính 

sách được quy định tại Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của 

Thủ tướng Chính phủ, trong đó: 

+ Chi tặng quà chúc mừng ngày Tết nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ 

trọng, mức chi: Không quá 500.000 đồng/1 lần, không quá 2 lần/1 năm. 

+ Chi thăm hỏi ốm đau, chi phúng viếng, chi hỗ trợ khi gia đình gặp khó 

khăn: 

. Chi thăm hỏi khi bị ốm đau: Không quá 3.000.000 đồng/người/năm đối 

với cấp Trung ương; không quá 1.500.000 đồng/người/năm đối với cấp tỉnh; 

không quá 800.000 đồng/người/năm đối với cấp huyện; 

. Chi phúng viếng khi qua đời: Không quá 2.000.000 đồng/người đối với 

cấp Trung ương; không quá 1.000.000 đồng/người đối với cấp tỉnh; không quá 

500.000 đồng/người đối với cấp huyện; 

. Chi hỗ trợ khi gia đình gặp khó khăn: Không quá 2.000.000 đồng/gia 

đình/năm đối với cấp Trung ương; không quá 1.000.000 đồng/gia đình/năm đối 

với cấp tỉnh; không quá 500.000 đồng/gia đình/năm đối với cấp huyện 

Các mức chi này đều theo tỷ lệ Mức chi cấp tỉnh bằng 50% mức chi cấp 

Trung ương; Mức chi cấp huyện bằng 50% mức chi cấp tỉnh 

- Đối tượng được chi tặng quà chúc mừng ngày Tết nguyên đán, ngày lễ 

hoặc ngày lễ trọng (ngày lễ kỷ niệm trọng thể nhất của từng dân tộc, tổ chức tôn 

giáo) theo điểm b khoản 2 Điều 3 Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 

12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ: “Đối với các vị lão thành cách mạng, 

chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ 

trang, các chức sắc, chức việc tôn giáo, nhân sỹ, trí thức tiêu biểu, người có uy 

tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công 

cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc:” 

- Đối tượng được thăm hỏi ốm đau, chi phúng viếng, chi hỗ trợ khi gia đình 

gặp khó khăn theo khoản 3 Điều 3 Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 

12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ: “Đối với các vị lão thành cách mạng, 

chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ 

trang, các chức sắc, chức việc tôn giáo, nhân sỹ, trí thức tiêu biểu, người có uy 

tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công 

cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc được Mặt 

trận Tổ quốc các cấp.” 

- Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc cấp huyện hiện nay đang thực hiện tặng quà chúc mừng ngày 

Tết nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ trọng (ngày lễ kỷ niệm trọng thể nhất của 
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từng dân tộc, tổ chức tôn giáo) theo điểm b khoản 2 Điều 3 Quyết định số 

76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013, thăm hỏi ốm đau, chi phúng viếng, chi hỗ 

trợ khi gia đình gặp khó khăn cho các đối tượng theo khoản 3 Điều 3 Quyết định 

số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ đối với các 

chức sắc, chức việc tôn giáo. 

- Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg ngày 22/3/2024 của Thủ tướng Chính 

phủ thay thế Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ. Việc tặng quà, chúc mừng, thăm hỏi, phúng viếng các đối tượng 

chính sách được quy định tại Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg ngày 22/3/2024 

của Thủ tướng Chính phủ được cụ thể: 

+ Chi tặng quà chúc mừng nhân ngày Tết nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ 

trọng (ngày lễ kỷ niệm trọng thể nhất của từng dân tộc): Mức chi tối đa: 1.000.000 

đồng/người/lần; không quá 3.000.000 đồng/người/năm. 

+ Chi thăm hỏi khi ốm đau hoặc gặp khó khăn về kinh tế: Mức chi tối đa 

5.000.000 đồng/người/năm. 

+ Chi phúng viếng khi cá nhân qua đời (bao gồm cả vòng hoa): Mức tối đa 

không quá 4.000.000 đồng/người. 

- Các cá nhân được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp Chi tặng quà 

chúc mừng nhân ngày Tết nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ trọng (ngày lễ kỷ 

niệm trọng thể nhất của từng dân tộc) theo khoản 2 Điều 3 Quyết định số 

04/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, không bao gồm ngày lễ trọng (ngày 

lễ kỷ niệm trọng thể nhất của tổ chức tôn giáo), đối tượng thăm hỏi, chúc mừng, 

phúng viếng theo khoản 2 Điều 2 Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ không bao gồm các chức sắc, chức việc tôn giáo. 

- Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ quy định: “Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp 

quyết định mức chi cho từng cấp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương 

và các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù 

theo thẩm quyền quy định tại Luật Ngân sách nhà nước”. 

- Trên cơ sở ý kiến đề xuất của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh Thái Nguyên tại Công văn số 16/MTTQ-BTT ngày 15/8/2024 đề 

nghị Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 

quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Thái Nguyên thực hiện. Ngoài 

các nội dung theo Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg ngày 22/3/2024 của Thủ 

tướng Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên đề nghị bổ sung 

đối tượng: Chức sắc, chức việc tôn giáo, tặng quà chúc mừng nhân dịp lễ, Tết 
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hoặc ngày lễ trọng của các tôn giáo với lý do: Mặt trận Tổ quốc các cấp với vai 

trò tập hợp khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, các tầng lớp Nhân dân, để tuyên 

truyền thực hiện chủ trương, đường lối Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước; phát huy vai trò và uy tín của đội ngũ chức sắc các tôn giáo, tạo đồng 

thuận trong các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đội ngũ chức sắc, chức việc có vai trò rất quan 

trọng trong việc tuyên truyền các tín đồ thực hiện đường lối Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước, đồng hành cùng chính quyền trong các phong trào thi 

đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc các cấp, xây dựng tỉnh 

Thái Nguyên giàu đẹp văn minh. 

Do đó, cần quy định mức tặng quà, chúc mừng, thăm hỏi cho các đối tượng 

do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện phù hợp với 

điều kiện thực tế hiện nay và khả năng cân đối của ngân sách, trong đó bổ sung 

đối tượng: Chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tích cực trong công cuộc 

xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và bổ sung 

ngày lễ trọng (ngày lễ kỷ niệm trọng thể nhất của tổ chức tôn giáo). 

- Mục tiêu giải quyết vấn đề: Hỗ trợ kinh phí tặng quà, chúc mừng, thăm 

hỏi cho một số đối tượng do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh 

thực hiện, trong đó bổ sung đối tượng: Chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng 

góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại 

đoàn kết toàn dân tộc và bổ sung ngày lễ trọng (ngày lễ kỷ niệm trọng thể nhất 

của tổ chức tôn giáo) phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước hiện hành và điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên 

1.2 Các giải pháp và đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng 

chịu tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan 

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Bổ sung thêm văn bản quy phạm pháp 

luật: Nghị quyết của HĐND tỉnh 

- Tác động về kinh tế xã hội:  

+ Tác động tích cực: Tạo quy định hỗ trợ kinh phí tặng quà, chúc mừng, 

thăm hỏi, phúng viếng cho các đối tượng do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp 

trên địa bàn tỉnh, phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước hiện hành và điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên; tăng 

cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, 

Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

+ Tác động tiêu cực/chi phí thực hiện: Phát sinh thêm chi phí từ ngân sách 

tỉnh Thái Nguyên 

- Tác động của thủ tục hành chính: Không. 
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1.3 Lựa chọn giải pháp: 

Xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định: 

- Chi tặng quà chúc mừng nhân ngày tết Nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ 

trọng (ngày lễ kỷ niệm trọng thể nhất của từng dân tộc, tôn giáo) đối với: Các vị 

lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 

anh hùng lực lượng vũ trang; người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc 

thiểu số, các nhân sỹ, trí thức tiêu biểu có đóng góp tích cực trong công cuộc 

xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; người Việt 

Nam ở nước ngoài tiêu biểu có quan hệ mật thiết và đóng góp tích cực trong 

công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; 

các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam; các chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tích cực 

trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc. Mức chi tối đa: 

+ Cấp tỉnh: 1.000.000 đồng/người/lần (không quá 2.000.000 

đồng/người/năm). 

+ Cấp huyện: 500.000 đồng/người/lần (không quá 1.000.000 

đồng/người/năm). 

+ Cấp xã: 250.000 đồng/người/lần (không quá 500.000 đồng/người/năm). 

- Chi thăm hỏi đối với các đối tượng khi ốm đau hoặc khó khăn về kinh tế 

đối với: Các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt 

Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang; người có uy tín tiêu biểu trong 

đồng bào dân tộc thiểu số, các nhân sỹ, trí thức tiêu biểu có đóng góp tích cực 

trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc; người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu có quan hệ mật thiết và đóng 

góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại 

đoàn kết toàn dân tộc; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng 

và Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các chức sắc, chức việc tôn giáo có 

đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối 

đại đoàn kết toàn dân tộc. Mức chi tối đa: 

+ Cấp tỉnh: 2.000.000 đồng/người/năm. 

+ Cấp huyện: 1.000.000 đồng/người/năm. 

+ Cấp xã: 500.000 đồng/người/năm. 

- Chi phúng viếng khi cá nhân qua đời (bao gồm cả vòng hoa) đối với: Các vị 

lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 

anh hùng lực lượng vũ trang; người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc 



 
11 

 

thiểu số, các nhân sỹ, trí thức tiêu biểu có đóng góp tích cực trong công cuộc 

xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; người Việt 

Nam ở nước ngoài tiêu biểu có quan hệ mật thiết và đóng góp tích cực trong 

công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; 

các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam; các chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tích cực 

trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc. Mức chi tối đa: 

+ Cấp tỉnh: 2.000.000 đồng/người. 

+ Cấp huyện: 1.000.000 đồng/người. 

+ Cấp xã: 500.000 đồng/người. 

Mức chi cấp tỉnh nhỏ hơn hoặc bằng mức quy định tại Quyết định số 

04/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Mức chi cấp huyện bằng 50% mức 

chi cấp tỉnh. Mức chi cấp xã bằng 50% mức chi cấp huyện. Mức chi này phù 

hợp với thực tế tại địa phương. 

 III. Phụ lục:  

Trường hợp Nghị quyết Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng 

đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên được thực hiện, dự kiến chi ngân sách tỉnh năm 2025 tăng 

lên khoảng 504 triệu đồng.  

 Trên đây là Báo cáo của Sở Tài chính Thái Nguyên đánh giá tác động của 

của chính sách Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số 

đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, HCSN. 

(PhuongPTQ/2024) 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Phạm Thị Ngọc 

 



 
 

 

Phụ lục tổng hợp 
Mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thực hiện 

(Kèm theo Báo cáo số           /BC-STC ngày      /11/2024 của Sở Tài chính Thái Nguyên) 

 

TT 
Nội 

dung 

Quyết định số 

76/2013/QĐ-TTG 

ngày 12/12/2013 

của Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định số 

04/2024/QĐ-TTG 

ngày 22/3/2024 của 

Thủ tướng Chính 

phủ 

Mức chi đề xuất 

chỉnh sửa  

Tham khảo các tỉnh 

Tỉnh Long An: Theo 
Nghị quyết số 

08/2024/NQ-HĐND  

ngày 02/7/2024 của 

HĐND tỉnh Long 

An 

Thành phố Hà Nội: 
Theo Nghị quyết số 

14/2024/NQ-HĐND  

ngày 02/7/2024 của 

HĐND thành phố 

Hà Nội 

Tỉnh Bắc Giang: 
Theo Nghị quyết số 

35/2024/NQ-HĐND  

ngày 12/7/2024 của 

HĐND tỉnh Bắc 

Giang 

Tỉnh Ninh 

Bình: Theo 
Nghị quyết số 

07/2024/NQ-

HĐND  ngày 

10/7/2024 của 

HĐND tỉnh 
Ninh Bình 

Tỉnh Cao Bằng: 

Theo Nghị 
quyết số 

43/2024/NQ-

HĐND  ngày 

12/7/2024 của 

HĐND tỉnh Cao 
Bằng 

Tỉnh Thái Bình: 

Theo Nghị quyết 
số 14/2024/NQ-

HĐND  ngày 

11/7/2024 của 

HĐND tỉnh Thái 

Bình 

A 
Chi đón 

tiếp 

Theo quy định của 

Bộ Tài chính quy 

định chế độ chi tiêu 

tiếp khách trong 

nước 

Theo quy định của 

Bộ Tài chính về chế 

độ tiếp khách trong 

nước. 

Mức chi tối đa theo 

Nghị quyết số 

11/2019/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2019 của 

HĐND tỉnh quy định 
mức chi tiếp khách 

nước ngoài, chi tổ 

chức hội nghị, hội 

thảo quốc tế và mức 

chi tiếp khách trong 
nước đối với các cơ 

quan, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của 

tỉnh Thái Nguyên. 

Theo Nghị quyết số 

04/2019/NQ-HĐND 

ngày 18/7/2019 của 

HĐND tỉnh Long 

An quy định mức 
chi tiếp khách nước 

ngoài, chi tổ chức 

hội nghị, hội thảo 

quốc tế và mức chi 

tiếp khách trong 
nước đối với các cơ 

quan, đơn vị ttrên 

địa bàn tỉnh Long 

An. 

Theo quy định của 

trung ương và thành 

phố Hà Nội về chế 

độ tiếp khách trong 

nước 

Theo Nghị quyết số 

15/2019/NQ-HĐND 

ngày 11/7/2019 của 
HĐND tỉnh Bắc 

Giang quy định một 

số nội dung, mức chi 

tiếp khách nước 

ngoài và khách trong 
nước làm việc tại 

tỉnh Bắc Giang. 

Thực hiện 

theo quy định 

tại Nghị quyết 
số 

21/2019/NQ-

HĐND ngày 

12/7/2019 của 

HĐND tỉnh 
Ninh Bình về 

việc ban hành 

Quy định chế 

độ tiếp khách 

trong nước, 
tiếp khách 

nước ngoài và 

chi tổ chức 

hội nghị, hội 

thảo quốc tế 
tại Việt Nam 

của tỉnh Ninh 

Bình. 

Thực hiện theo 
Nghị quyết số 

54/2020/NQ-

HĐND ngày 

16/12/2020 của 

HĐND tỉnh Cao 
Bằng ban hành 

Quy định mức 

chi tiếp khách 

nước ngoài, chi 

tổ chức hội 
nghị, hội thảo 

quốc tế và chi 

tiếp khách trong 

nước có sử dụng 

ngân sách tỉnh 
Cao Bằng 

Thực hiện theo 

Thông tư số 
71/2018/TT-BTC 

ngày 10 tháng 8 

năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính quy định 
chế độ tiếp khách 

nước ngoài vào 

làm việc tại Việt 

Nam, chế độ chi 

tổ chức hội nghị, 
hội thảo quốc tế 

tại Việt Nam và 

chế độ tiếp khách 

trong nước; 

Thông tư số 
54/2021/TT-BTC 

ngày 06 tháng 7 

năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính sửa đổi, bổ 
sung Thông tư số 

71/2018/TT-BTC 

ngày 10 tháng 8 

năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 

chính 
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TT 
Nội 

dung 

Quyết định số 

76/2013/QĐ-TTG 
ngày 12/12/2013 

của Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định số 

04/2024/QĐ-TTG 
ngày 22/3/2024 của 

Thủ tướng Chính 

phủ 

Mức chi đề xuất 

chỉnh sửa  

Tham khảo các tỉnh 

Tỉnh Long An: Theo 

Nghị quyết số 

08/2024/NQ-HĐND  
ngày 02/7/2024 của 

HĐND tỉnh Long 

An 

Thành phố Hà Nội: 

Theo Nghị quyết số 

14/2024/NQ-HĐND  
ngày 02/7/2024 của 

HĐND thành phố 

Hà Nội 

Tỉnh Bắc Giang: 

Theo Nghị quyết số 

35/2024/NQ-HĐND  
ngày 12/7/2024 của 

HĐND tỉnh Bắc 

Giang 

Tỉnh Ninh 

Bình: Theo 

Nghị quyết số 

07/2024/NQ-
HĐND  ngày 

10/7/2024 của 

HĐND tỉnh 

Ninh Bình 

Tỉnh Cao Bằng: 

Theo Nghị 

quyết số 

43/2024/NQ-
HĐND  ngày 

12/7/2024 của 

HĐND tỉnh Cao 

Bằng 

Tỉnh Thái Bình: 

Theo Nghị quyết 

số 14/2024/NQ-
HĐND  ngày 

11/7/2024 của 

HĐND tỉnh Thái 

Bình 

  

Chi tặng 

quà lưu 
niệm 

nhân 

dịp đón 

các 

đoàn đại 
biểu và 

cá nhân 

đến 

thăm và 
làm việc  

Không quá 500.000 

đồng/1 đại biểu 

Chi tặng quà lưu 

niệm phù hợp với 

đối tượng đến thăm 

và làm việc; mức chi 
tối đa: 1.000.000 

đồng/1 người 

Tặng quà lưu niệm 

phù hợp với đối 
tượng đến thăm và 

làm việc với Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam các cấp 

trên địa bàn tỉnh: 
Cấp tỉnh: 1.000.000 

đồng/người. 

 - Cấp huyện: 

500.000 đồng/người. 

- Cấp xã: 250.000 
đồng/người  

  

- Cấp thành phố: 

1.000.000 

đồng/người. 

- Cấp huyện: 
500.000 đồng/người. 

- Cấp xã: 250.000 

đồng/người. 

        

B 

Chi 
tặng 

quà, 

chúc 

mừng, 

thăm 
hỏi, 

phúng  

viếng 
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TT 
Nội 

dung 

Quyết định số 

76/2013/QĐ-TTG 
ngày 12/12/2013 

của Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định số 

04/2024/QĐ-TTG 
ngày 22/3/2024 của 

Thủ tướng Chính 

phủ 

Mức chi đề xuất 

chỉnh sửa  

Tham khảo các tỉnh 

Tỉnh Long An: Theo 

Nghị quyết số 

08/2024/NQ-HĐND  
ngày 02/7/2024 của 

HĐND tỉnh Long 

An 

Thành phố Hà Nội: 

Theo Nghị quyết số 

14/2024/NQ-HĐND  
ngày 02/7/2024 của 

HĐND thành phố 

Hà Nội 

Tỉnh Bắc Giang: 

Theo Nghị quyết số 

35/2024/NQ-HĐND  
ngày 12/7/2024 của 

HĐND tỉnh Bắc 

Giang 

Tỉnh Ninh 

Bình: Theo 

Nghị quyết số 

07/2024/NQ-
HĐND  ngày 

10/7/2024 của 

HĐND tỉnh 

Ninh Bình 

Tỉnh Cao Bằng: 

Theo Nghị 

quyết số 

43/2024/NQ-
HĐND  ngày 

12/7/2024 của 

HĐND tỉnh Cao 

Bằng 

Tỉnh Thái Bình: 

Theo Nghị quyết 

số 14/2024/NQ-
HĐND  ngày 

11/7/2024 của 

HĐND tỉnh Thái 

Bình 

I 

Chi 

tặng 

quà 

chúc 
mừng 

ngày 

Tết 

nguyên 

đán, 
ngày lễ 

hoặc 

ngày lễ 

trọng  

Không quá 500.000 

đồng/1 lần;  không 

quá 2 lần/ năm 

 Mức chi tối đa: 

1.000.000 

đồng/người/lần; 

không quá 

3.000.000 
đồng/người/năm 

- Cấp tỉnh: 

1.000.000 

đồng/người/lần 

(không quá 

2.000.000 
đồng/người/năm). 

- Cấp huyện: 

500.000 

đồng/người/lần 

(không quá 
1.000.000 

đồng/người/năm). 

- Cấp xã: 250.000 

đồng/người/lần 

(không quá 500.000 
đồng/người/năm). 

- Cấp tỉnh: 
1.000.000 

đồng/người/lần 

(không quá 

3.000.000 

đồng/người/năm). 
- Cấp huyện: 

600.000 

đồng/người/lần 

(không quá 

1.800.000 
đồng/người/năm). 

- Cấp xã: 400.000 

đồng/người/lần 

(không quá 

1.200.000 
đồng/người/năm). 

- Cấp thành phố: 

1.000.000 

đồng/người/lần 

(không quá 

3.000.000 
đồng/người/năm). 

- Cấp huyện: 

500.000 

đồng/người/lần 

(không quá 
1.500.000 

đồng/người/năm). 

- Cấp xã: 250.000 

đồng/người/lần 

(không quá 750.000 
đồng/người/năm). 

- Cấp tỉnh: 700.000 

đồng/người/lần 

(không quá 

2.100.000 

đồng/người/năm). 
- Cấp huyện: 

500.000 

đồng/người/lần 

(không quá 

1.500.000 
đồng/người/năm). 

- Cấp xã: 400.000 

đồng/người/lần 

(không quá 

1.200.000 
đồng/người/năm). 

- Cấp tỉnh: 

1.000.000 

đồng/người/lầ
n (không quá 

3.000.000 

đồng/người/nă

m). 

- Cấp huyện: 
700.000 

đồng/người/lầ

n (không quá 

2.100.000 

đồng/người/nă
m). 

- Cấp xã: 

500.000 

đồng/người/lầ

n (không quá 
1.000.000 

đồng/người/nă

m). 

- Cấp tỉnh: 

1.000.000 

đồng/người/lần 
(không quá 

2.000.000 

đồng/người/năm

). 

- Cấp huyện: 
800.000 

đồng/người/lần 

(không quá 

1.600.000 

đồng/người/năm
). 

- Cấp xã: 

500.000 

đồng/người/lần 

(không quá 
1.000.000 

đồng/người/năm

). 

- Cấp tỉnh: 

1.000.000 
đồng/người/lần, 

không quá 

3.000.000 

đồng/người/năm; 

 
- Cấp huyện: 

500.000 

đồng/người/lần, 

không quá 

1.000.000 
đồng/người/năm; 

 

- Cấp xã: 300.000 

đồng/người/lần, 

không quá 
600.000 

đồng/người/năm 

II 

Chi 

thăm 

hỏi ốm 

đau, chi 

phúng 
viếng, 

chi hỗ 

trợ khi 

gia 

đình 
gặp khó 

khăn 
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TT 
Nội 

dung 

Quyết định số 

76/2013/QĐ-TTG 
ngày 12/12/2013 

của Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định số 

04/2024/QĐ-TTG 
ngày 22/3/2024 của 

Thủ tướng Chính 

phủ 

Mức chi đề xuất 

chỉnh sửa  

Tham khảo các tỉnh 

Tỉnh Long An: Theo 

Nghị quyết số 

08/2024/NQ-HĐND  
ngày 02/7/2024 của 

HĐND tỉnh Long 

An 

Thành phố Hà Nội: 

Theo Nghị quyết số 

14/2024/NQ-HĐND  
ngày 02/7/2024 của 

HĐND thành phố 

Hà Nội 

Tỉnh Bắc Giang: 

Theo Nghị quyết số 

35/2024/NQ-HĐND  
ngày 12/7/2024 của 

HĐND tỉnh Bắc 

Giang 

Tỉnh Ninh 

Bình: Theo 

Nghị quyết số 

07/2024/NQ-
HĐND  ngày 

10/7/2024 của 

HĐND tỉnh 

Ninh Bình 

Tỉnh Cao Bằng: 

Theo Nghị 

quyết số 

43/2024/NQ-
HĐND  ngày 

12/7/2024 của 

HĐND tỉnh Cao 

Bằng 

Tỉnh Thái Bình: 

Theo Nghị quyết 

số 14/2024/NQ-
HĐND  ngày 

11/7/2024 của 

HĐND tỉnh Thái 

Bình 

1 

Chi 

thăm 

hỏi khi 

bị ốm 

đau 

không quá 
1.500.000 

đồng/người/năm 

đối với cấp tỉnh; 

không quá 800.000 

đồng/người/năm 
đối với cấp huyện 

Mức chi tối đa 

5.000.000 

đồng/người/năm. 

- Cấp tỉnh: 
2.000.000 

đồng/người/năm. 

 - Cấp huyện: 

1.000.000 

đồng/người/năm. 
- Cấp xã: 500.000 

đồng/người/năm  

- Cấp tỉnh: 
2.500.000 

đồng/người/năm. 

 - Cấp huyện: 

1.300.000 

đồng/người/năm. 
- Cấp xã: 1.000.000 

đồng/người/năm  

- Cấp thành phố: 
5.000.000 

đồng/người/năm. 

- Cấp huyện: 

2.500.000 

đồng/người/năm. 
- Cấp xã: 1.250.000 

đồng/người/năm. 

- Cấp tỉnh: 
3.500.000 

đồng/người/năm. 

 - Cấp huyện: 

2.500.000 

đồng/người/năm. 
- Cấp xã: 2.000.000 

đồng/người/năm  

- Cấp 

tỉnh:3.000.000 

đồng/người/nă
m. 

 - Cấp huyện: 

2.000.000 

đồng/người/nă

m. 
- Cấp xã: 

1.000.000 

đồng/người/nă

m  

- Cấp tỉnh: 

1.500.000 

đồng/người/lần 
(không quá 

3.000.000 

đồng/người/năm

). 

- Cấp huyện: 
1.000.000 

đồng/người/lần 

(không quá 

2.000.000 

đồng/người/năm
). 

- Cấp xã: 

500.000 

đồng/người/lần 

(không quá 
1.000.000 

đồng/người/năm

). 

- Cấp tỉnh: 
2.000.000 

đồng/người/năm; 

- Cấp huyện: 

1.000.000 

đồng/người/năm; 
- Cấp xã: 500.000 

đồng/người/năm. 

2 

Chi hỗ 
trợ khi 

gia đình 

gặp khó 

khăn  

không quá 

1.000.000 đồng/gia 
đình/năm đối với 

cấp tỉnh; không quá 

500.000 đồng/gia 

đình/năm đối với 

cấp huyện 

Mức chi tối đa 

5.000.000 

đồng/người/năm. 

- Cấp tỉnh: 

2.000.000 

đồng/người/năm. 
 - Cấp huyện: 

1.000.000 

đồng/người/năm. 

- Cấp xã: 500.000 

đồng/người/năm 

- Cấp tỉnh: 

2.500.000 

đồng/người/năm. 
 - Cấp huyện: 

1.300.000 

đồng/người/năm. 

- Cấp xã: 1.000.000 

đồng/người/năm  

- Cấp thành phố: 

5.000.000 

đồng/người/năm. 
- Cấp huyện: 

2.500.000 

đồng/người/năm. 

- Cấp xã: 1.250.000 

đồng/người/năm. 

- Cấp tỉnh: 

3.500.000 

đồng/người/năm. 
 - Cấp huyện: 

2.500.000 

đồng/người/năm. 

- Cấp xã: 2.000.000 

đồng/người/năm  

- Cấp 

tỉnh:3.000.000 

đồng/người/nă

m. 

 - Cấp huyện: 
2.000.000 

đồng/người/nă

m. 

- Cấp xã: 

1.000.000 
đồng/người/nă

m  

- Cấp tỉnh: 

1.500.000 

đồng/người/lần 

(không quá 

3.000.000 
đồng/người/năm

). 

- Cấp huyện: 

1.000.000 

đồng/người/lần 
(không quá 

2.000.000 

đồng/người/năm

-- Cấp tỉnh: 

2.000.000 

đồng/người/năm; 
- Cấp huyện: 

1.000.000 

đồng/người/năm; 

- Cấp xã: 500.000 

đồng/người/năm. 
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TT 
Nội 

dung 

Quyết định số 

76/2013/QĐ-TTG 
ngày 12/12/2013 

của Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định số 

04/2024/QĐ-TTG 
ngày 22/3/2024 của 

Thủ tướng Chính 

phủ 

Mức chi đề xuất 

chỉnh sửa  

Tham khảo các tỉnh 

Tỉnh Long An: Theo 

Nghị quyết số 

08/2024/NQ-HĐND  
ngày 02/7/2024 của 

HĐND tỉnh Long 

An 

Thành phố Hà Nội: 

Theo Nghị quyết số 

14/2024/NQ-HĐND  
ngày 02/7/2024 của 

HĐND thành phố 

Hà Nội 

Tỉnh Bắc Giang: 

Theo Nghị quyết số 

35/2024/NQ-HĐND  
ngày 12/7/2024 của 

HĐND tỉnh Bắc 

Giang 

Tỉnh Ninh 

Bình: Theo 

Nghị quyết số 

07/2024/NQ-
HĐND  ngày 

10/7/2024 của 

HĐND tỉnh 

Ninh Bình 

Tỉnh Cao Bằng: 

Theo Nghị 

quyết số 

43/2024/NQ-
HĐND  ngày 

12/7/2024 của 

HĐND tỉnh Cao 

Bằng 

Tỉnh Thái Bình: 

Theo Nghị quyết 

số 14/2024/NQ-
HĐND  ngày 

11/7/2024 của 

HĐND tỉnh Thái 

Bình 

). 

- Cấp xã: 

500.000 
đồng/người/lần 

(không quá 

1.000.000 

đồng/người/năm

). 

3 

Chi 

phúng 
viếng 

khi cá 

nhân 

qua đời: 

không quá 

1.000.000 
đồng/người đối với 

cấp tỉnh; không quá 

500.000 

đồng/người đối với 

cấp huyện 

Mức tối đa không 

quá 4.000.000 

đồng/người. 

- Cấp tỉnh: 

2.000.000 

đồng/người. 
- Cấp huyện: 

1.000.000 

đồng/người. 

- Cấp xã: 500.000 

đồng/người. 

- Cấp tỉnh: 

2.000.000 

đồng/người. 
- Cấp huyện: 

1.000.000 

đồng/người. 

- Cấp xã: 800.000 

đồng/người. 

- Cấp thành phố: 

4.000.000 

đồng/người 
- Cấp huyện: 

2.000.000 

đồng/người. 

- Cấp xã: 1.000.000 

đồng/người 

- Cấp tỉnh: 

2.000.000 

đồng/người. 
- Cấp huyện: 

1.500.000 

đồng/người. 

- Cấp xã: 1.000.000 

đồng/người. 

- Cấp tỉnh: 

2.500.000 

đồng/người. 
- Cấp huyện: 

1.500.000 

đồng/người. 

- Cấp xã: 

700.000 
đồng/người. 

- Cấp tỉnh: 

2.000.000 

đồng/người. 
- Cấp huyện: 

1.500.000 

đồng/người. 

- Cấp xã: 

1.000.000 
đồng/người. 

- Cấp tỉnh: 

2.000.000 

đồng/người; 
- Cấp huyện: 

1.000.000 

đồng/người; 

- Cấp xã: 500.000 

đồng/người. 

Ghi chú: Dự kiến kinh phí năm 2025 tăng lên khi thực hiện Nghị quyết khoảng 504 triệu đồng (bao gồm bổ sung người được hưởng chính 

sách thăm hỏi, chúc mừng: Chức sắc, chức việc tôn giáo; bổ sung các ngày lễ trọng của tổ chức tôn giáo) 
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